Tiết 46+ 47+ 48. 
BÀI 20
VIỆT NAM THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
(Thời gian thực hiện: 3 tiết)
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức
- Mô tả được sự thành lập nhà Lê Sơ.
- Nhận biết được tình hình kinh tế - xã hội thời Lê Sơ.
- Giới thiệu được sự phát triển văn hóa, giáo dục và một số danh nhân văn hóa tiêu biểu thời Lê Sơ.
2. Năng lực
- Năng lực chung: 
+ Giao tiếp và hợp tác: Thông qua hoạt động nhóm và trao đổi thảo luận để trình bày được một số sự kiện tiêu biểu của Việt Nam thời Lê Sơ
+ Giải quyết vấn đề: Thông qua việc chủ động, sáng tạo hoàn thành các nhiệm vụ học tập về Việt Nam thời Lê Sơ
- Năng lực lịch sử:
+ Tìm hiểu lịch sử: thông qua sử dụng tư liệu, khai thác hình ảnh để mô tả được sự thành lập nhà Lê Sơ, nhận biết được tình hình KT – XH thời Lê Sơ.
+ Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử thông qua giới thiệu được sự phát triển văn hóa, giáo dục của Việt Nam thời Lê Sơ
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc đánh giá được những đóng góp của một số danh nhân văn hóa tiêu biểu thời Lê Sơ như Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông, Ngô Sĩ Liên…
3. Phẩm chất
- GD học sinh truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và lòng biết ơn đối với những người có nhiều đóng góp với đất nước, tiêu biểu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi…
- Có ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn những di sản văn hóa Việt Nam.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
SGK, SGV, SBT Lịch sử Địa lí 7 – phần Lịch sử. 
Tranh ảnh, tư liệu có liên quan đến bài học
Phiếu học tập, video clip. 
Máy tính, máy chiếu. 
2. Đối với học sinh
SGK, SBT Lịch sử Địa lí 7 – phần Lịch sử. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1 : MỞ ĐẦU.
a. Mục tiêu: Giúp HS: 
- Kết nối kiến thức từ cuộc sống vào nội dung bài học.
- Xác định được vấn đề chính của nội dung bài học.
b. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Nêu yêu cầu HS phân tích nội dung của 2 câu ca:
“ Đời vua Thái Tổ, Thái Tông
Thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn”
Để rút ra ở mức đơn giản tình hình kinh tế, đời sống của người dân Đại Việt thời Lê sơ.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện 1-2 HS chia sẻ câu trả lời trước lớp. 
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV không đánh giá đúng sai của câu trả lời.
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Để biết rõ hơn tình hình kinh tế, chính trị, đời sống nhân dân dưới sự cai quản của triều đình Lê Sơ, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu  – Bài 20: Việt Nam thời Lê Sơ (1428-1527)
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
2.1: Sự thành lập nhà Lê Sơ
a. Mục tiêu: Mô tả được sự thành lập nhà Lê Sơ.
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm theo cặp, yêu cầu Hs đọc thông tin, tư liệu và quan sát hình 20.1 SGK, trả lời câu hỏi: 
+ Hãy mô tả sự thành lập nhà Lê Sơ?
+ Liệt kê những việc làm của nhà Lê sơ ngay sau khi thành lập?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc theo cặp, đọc kĩ thông tin trong sách để trả lời câu hỏi. 
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện HS trình bày.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, kết luận.

	1. Sự thành lập nhà Lê Sơ
- Tháng 4/1428 Lê Lợi lên ngôi hoàng đế (Lê Thái Tổ), khôi phục lại quốc hiệu Đại Việt. 
- Tiến hành xây dựng bộ máy nhà nước mới.
- Phong chức tước và ban cấp ruộng đất cho công thần. 
- Ban hành nhiều chính sách nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh và khôi phục KT – XH, ổn định đời sống nhân dân.



2.2: Tìm hiểu về tình hình chính trị
a. Mục tiêu: HS nhận biết được tổ chức bộ máy nhà nước, quân đội, luật pháp thời Lê sơ.
b. Tổ chức thực hiện:	
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia HS thành 4 nhóm, yêu cầu HS đọc tư liệu, thông tin trong SGK để tìm hiểu những nét chính về tổ chức bộ máy nhà nước, quân đội, luật pháp của Đại Việt thời Lê Sơ.
Gv yêu cầu HS trả lời các câu hỏi:
- Bộ máy chính quyền thời Lê Sơ được tổ chức như thế nào? Vẽ sơ đồ bộ máy trung ương và địa phương thời Lê Sơ?
- Em có nhận xét gì về bộ máy phong kiến tập quyền thời Lê Sơ? 
- Quân đội thời Lê Sơ được tổ chức như thế nào?
- Nội dung chính của bộ “Quốc triều hình luật” là gì? So sánh luật pháp thời Lê Sơ và thời Trần có gì giống và khác nhau?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động theo nhóm, đọc thông tin, kết hợp quan sát hình ảnh trả trả lời câu hỏi, thực hiện yêu cầu của GV.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện HS trình bày, báo cáo kết quả tìm hiểu của nhóm 
 - GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, kết luận.
	2. Tình chình chính trị
a, Tổ chức bộ máy nhà nước: 
[image: ]
 Nhà nước tập quyền chuyên chế hoàn chỉnh.
* Quân đội :
- Thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”.
- Tiến hành nhiều biện pháp nhằm xây dựng quân đội.
* Luật pháp:
- Ban hành bộ “Quốc triều hình luật” (Luật Hồng Đức).
- Nội dung: Bảo vệ quyền lợi của vua, quan lại; bảo vệ chủ quyền quốc gia; bảo vệ quyền lợi của phụ nữ;…



2.3: Tình hình kinh tế
a. Mục tiêu: HS trình bày được những nét chính về tình hình kinh tế của Đại Việt thời Lê Sơ.
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV chia HS thành 6 nhóm thực hiện nhiệm vụ
+ Nhóm 1,2: Tìm hiểu các chính sách về nông nghiệp và tác dụng của những chính sách đó?
+ Nhóm 3,4: Tìm hiểu về tình hình phát triển của thủ công nghiệp thời Lê sơ? Liệt kê một số làng nghề tiêu biểu?
+ Nhóm 5,6: Trình bày tình hình ngoại thương của nhà Lê sơ?
Làm việc cá nhân
? So sánh tình hình kinh tế thời Lê sơ có điểm gì giống và khác thời Trần ?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin, kết hợp quan sát hình ảnh, trả lời câu hỏi và thực hiện yêu cầu của GV
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện HS trình bày, báo cáo kết quả tìm hiểu của nhóm.
 - GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, kết luận.
	3. Tình hình kinh tế
- Nông nghiệp
+ Chính sách “quân điền”
+ Đặt một số chức quan chuyên trách: Khuyến nông sứ, Hà đê sứ, Đồn điền sứ.
+ Khai hoang, đắp đê, khơi thông sông ngòi,..
+ Diện tích canh tác được mở rộng, nhiều làng mới được thành lập.
- Thủ công nghiệp
+ Nhiều làng thủ công nổi tiếng: làng Huê Cầu (nhuộm vải), Chu Đậu (làm gốm), Bát Tràng (làm gốm)…
+ Cục Bách tác – Cơ sở sản xuất TCN của nhà nước.
- Thương nghiệp
+ Buôn bán trong nước và nước ngoài đều phát triển.
+ Khuyến khích lập chợ mới.
+ Thuyền buôn và thương nhân các nước láng giềng buôn bán.
+ Sản phẩm được thương nhân nước ngoài ưa chuộng: đồ sứ, vải, lụa, lâm sản quý.


2.4: Tình hình xã hội 
a. Mục tiêu: Trình bày được một số nét chính tình hình xã hội thời Lê Sơ
b.Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi và trả lời câu hỏi:
- Xã hội thời Lê Sơ bao gồm những giai cấp, tầng lớp nào?
- Giới thiệu về các giai cấp, tầng lớp thời Lê Sơ về số lượng (nhiều hay ít) và đặc điểm (làm nghề gì)?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin, kết hợp quan sát hình ảnh, trả lời câu hỏi và thực hiện yêu cầu của GV
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện HS trình bày, báo cáo kết quả tìm hiểu của nhóm.
 - GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, kết luận.
	4. Tình hình xã hội
- Tầng lớp trên: quý tộc, quan lại, địa chủ.
- Tầng lớp bình dân: nho sĩ, nông dân, thợ thủ công, thương nhân.
- Tầng lớp thấp kém nhất: nô tì.


2.5: Phát triển văn hóa, giáo dục
a. Mục tiêu: Giúp HS giới thiệu được sự phát triển của văn hóa, giáo dục thời Lê Sơ.
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Gv cho Hs làm việc theo nhóm, đọc thông tin, tư liệu trong SGK và thực hiện các yêu cầu sau:
+ Hoàn thành phiếu học tập
	Lĩnh vực
	Thành tựu

	Tôn giáo
	Nho giáo
	

	
	Phật giáo, đạo giáo
	

	Văn học
	Chữ Hán
	

	
	Chữ Nôm
	

	Khoa học
	Sử học
	

	
	Địa Lý
	

	
	Y học
	

	
	Toán học
	

	Nghệ thuật
	Sân khấu
	

	
	Kiến trúc - Điêu khắc
	


+ Giới thiệu sự phát triển giáo dục của Đại Việt thời Lê Sơ?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin, kết hợp quan sát hình ảnh, trả lời câu hỏi và thực hiện yêu cầu của GV
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện HS trình bày, báo cáo kết quả tìm hiểu của nhóm.
 - GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, kết luận.
	5. Phát triển văn hóa - giáo dục
* Văn hóa
- Tôn giáo: + Nho giáo chi phối đời sống xã hội, nội dung học tập thi cử là sách của Nho giáo.
                   + Đạo giáo và Phật giáo bị hạn chế
- Văn học: + Văn học chữ Hán chiếm ưu thế
                  + Văn học chữ  Nôm giữ vị trí quan trọng.
- Khoa học: sử học, địa lí, y học với nhiều tác phẩm nổi tiếng.
- Nghệ thuật: + Sân khấu: nhã nhạc, chèo, tuồng…
                      + Kiến trúc và điêu khắc: lăng tẩm, cung điện đồ sộ.
* Giáo dục
- Thi cử để tuyển chọn quan lại
- Năm 1428, mở lại Quốc Tử giám và mở trường học tại các lộ, phủ
- Năm 1442, mở khoa thi Hội đầu tiên. 


2.6: Một số danh nhân văn hóa tiêu biểu thời Lê Sơ
a. Mục tiêu: HS biết, hiểu được thân thế, sự nghiệp của một số danh nhân văn hóa tiêu biểu thời Lê Sơ.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
-  GV chiếu lại nội dung học tập đã giao cho các nhóm từ tiết học trước
+ Nhóm 1: Tìm hiểu về Nguyễn Trãi
+ Nhóm 2: Tìm hiểu về Lê Thánh Tông
+ Nhóm 3: Tìm hiểu về  Ngô Sĩ Liên
+ Nhóm 4: Tìm hiểu về  Lương Thế Vinh
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động theo nhóm thực hiện nhiệm vụ được giao.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện HS trình bày, báo cáo kết quả tìm hiểu của nhóm.
 - GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, kết luận.
	5. Một số danh nhân văn hóa tiêu biểu thời Lê Sơ
- Nguyễn Trãi (1380-1420): là nhà chính trị, quân sự tài ba, một anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Một số tác phẩm: Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, Lam sơn thực lục, Dư địa chí,...
- Lê Thánh Tông (1442 – 1497): bậc minh quân, một tài năng xuất sắc trên nhiều lĩnh vực. Một số tác phẩm: Chinh Tây kỉ hành, Quỳnh uyển cửu ca…
- Ngô Sĩ Liên: (thế kỉ XV) ông là nhà sử học, đỗ tiến sĩ năm 1442. Ông đóng vai trò trọng yếu trong việc biên soạn bộ quốc sử Đại Việt sử ký toàn thư.
- Lương Thế Vinh (1441-1496), nhà toán học. Ông đỗ trạng nguyên năm 1463. Một số tác phẩm: Đại thành toán pháp, …


HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể
b. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV cho Hs làm việc cá nhân, liệt kê các thành tựu tiêu biểu về văn hóa, giáo dục của Đại Việt thời Lê sơ.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS vận dụng kiến thức đã học về văn hóa, giáo dục thời Lê Sơ.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS (nếu cần thiết). 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi.
- GV mời Hs khác nhận xét, nêu ý kiến khác (nếu có). 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, chuẩn kiến thức.
HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS liên hệ, vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống.  
b. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu các nhóm về nhà tìm hiểu và trình bày vào đầu tiết học sau:
Nhiệm vụ: Sưu tầm tư liệu và giớ thiệu về di tích Lam Kinh hoặc Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
Gợi ý : + Được xây dựng năm nào ?
	+ Ai là người cho xây dựng ?
	+ Gắn liền với sự kiện lịch sử nào thời Lê Sơ ?...
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
- GV hướng dẫn Hs cách thức thực hiện
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS báo cáo vào tiết học sau. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét kết quả thảo luận của các nhóm vào tiết học sau.

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ôn lại kiến thức đã học tiết sau Ôn tập cuối học kì II
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